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Bài 9:  U  Ư 
Thêm Dấu 
 

U ú ù ủ ũ ụ 
 

Ư ứ ừ ử ữ ự 
 

Động Từ, Danh Từ, và Tính Từ  
In class, identify each word as a verb, noun, or adjective, then write the definition. 
 

ru r + u   Mẹ ru bé ngủ. 

cú c + u + '  Con cú kêu nửa đêm. 

mù m + u + `  Ông mù che dù. 

tủ t + u + ?  Mở tủ lấy áo. 

mũ m + u + ~  Bé đội mũ đỏ. 

nụ n + u + .  Cụ già hái ba nụ hoa. 

 
 

thứ 
tư 

t + ư   Ngày thứ tư em đi ngủ trễ. 

từ t + ư + `  Từ "ru" là động từ. 

Từ đây tới đó. 

sư 
tử 

t + ư + ?  Con sư tử này dữ quá. 

nữ n + ữ + ~  Thiếu nữ có tóc dài. 

bự b + ư + .  Quả bí này bự quá. 

 
 


